CHƯƠNG VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
Các điều khoản trong Điều kiện cụ thể này bổ sung và sửa đổi cho các điều khoản tương ứng trong Điều kiện chung. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai phần, quy định tại Điều kiện cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng

Điều 1. Giải thích từ ngữ
Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.6. Bên giao thầu là Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Công ty than Hạ Long - TKV.

1.7. Công trình bao gồm Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị các công trình tại mặt bằng SCN +35, mặt bằng kho than nguyên khai +40, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, thuộc Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV.

1.10. Công trường tại phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh và được xác định trong Bản vẽ số: VM-2KCII-IV-DOTSBMB-TVXD-01-00.
Thông tin về công trường là: Mặt bằng SCN +35 dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV thuộc phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.

1.21. Ngày khởi công là: Dự kiến tháng 08/2026.

1.23. Bên nhận thầu là: 

Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
2.1. Hồ sơ hợp đồng: Hợp đồng và phụ lục hợp đồng; thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; biên bản thương thảo hợp đồng; Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu; HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT(nếu có); Các tài liệu khác có liên quan.

2.4. Thứ tự ưu tiên: 

a) Hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (Thông số kỹ thuật, bản vẽ thiết kế, mô tả công việc mời thầu nêu trong bảng tổng hợp giá dự thầu,....);

b) Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng;

c) Biên bản thương thảo;

d) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

đ) HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu;

e) HSMT và các tài liệu bổ sung HSMT (nếu có);

f) Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng
3.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3.2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.

Điều 4. Thông báo
4.3. Thông báo của một bên được người đại diện có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền giao kết sẽ được coi là có hiệu lực tại thời điểm [Ghi rõ thời điểm].
Điều 5. Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng
5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

5.1.1. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là 3% giá trị hợp đồng tương đương …  đồng.
- Thời gian gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên giao thầu là 10 ngày sau khi cả hai bên đã ký hợp đồng.

 - Thời gian Bên nhận thầu phải gia hạn bảo đảm thực hiện là 05 ngày trước ngày hết hạn bảo đảm thực hiện.

 - Thời gian thanh toán nợ cho Bên giao thầu là 30 ngày sau khi thoả thuận hoặc Quyết định trả nợ.

- Thời gian sửa chữa sai sót là 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên giao thầu.

 - Thời gian trả lại bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên nhận thầu là 30 ngày sau khi cấp biên bản nghiệm thu hoàn thành và đã nhận được bảo đảm bảo hành.

5.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng

5.2.1. Thời gian nộp bảo lãnh tiền tạm ứng là 30 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực.
Điều 6. Nội dung và khối lượng công việc
6.3. Trường hợp Bên giao thầu cung cấp một số hay toàn bộ vật tư, máy thi công thì các bên cần thể hiện rõ trong hợp đồng; bao gồm cả về khối lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm cung cấp.

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi công xây dựng
7.4. Chạy thử của công trình (nếu có)

7.4.3. Thời gian chạy thử là 03 ngày sau ngày đã thông báo hoặc vào ngày yêu cầu.

7.5. Trách nhiệm của các Bên đối với các sai sót

7.5.2. Thời gian phản hồi Bên nhận thầu là 03 ngày sau ngày kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu công trình của Bên nhận thầu.

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng
8.2. Ngày khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng

8.2.1. Ngày khởi công là 03 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công. 

- Thời gian thực hiện gói thầu là 300 ngày;

- Thời gian thực hiện các công việc của hợp đồng xây dựng là 300 ngày (không bao gồm thời gian bảo hành công trình là 24 tháng).

- Thời gian thông báo trước cho Bên nhận thầu về ngày khởi công là 03 ngày.

 - Ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực là ngày    tháng    năm 2026.
8.2.3. Thời gian hoàn thành toàn bộ công việc là ngày    tháng    năm 2027.

8.3. Tiến độ thực hiện hợp đồng

- Thời gian trình tiến độ chi tiết thực hiện công việc là 03 ngày sau ngày khởi công.

- Thời gian phản hồi cho Bên nhận thầu về tiến độ đề xuất là 03 ngày kể từ ngày Bên giao thầu nhận được bảng tiến độ của Bên nhận thầu.

8.4. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng

8.4.1. Các trường hợp khác: Không.

Điều 9. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán
9.2. Giá hợp đồng

- Hợp đồng này là hợp đồng Đơn giá cố định.

- Giá hợp đồng gồm:


đồng.

9.3. Tạm ứng

- Thời gian nộp bảo lãnh tiền tạm ứng là 03 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng hết hiệu lực khi Bên giao thầu chấp thuận bằng văn bản.

- Bên giao thầu sẽ chuyển tiền tạm ứng vào ngân hàng (do Bên giao thầu và Bên nhận thầu thống nhất trước khi ký hợp đồng) trong thời gian 30 ngày sau khi Bên nhận thầu nộp Bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng.

- Tạm ứng: Theo thời gian thực hiện gói thầu của nhà thầu, cụ thể:

+ Thời gian thực hiện gói thầu của nhà thầu là ≤ 300 ngày  Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận thầu là 10% giá trị hợp đồng bằng tiền Việt Nam đồng;

+ Thời gian thực hiện gói thầu của nhà thầu là ≤ 280 ngày  Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận thầu là 15% giá trị hợp đồng bằng tiền Việt Nam đồng;

+ Thời gian thực hiện gói thầu của nhà thầu là ≤ 260 ngày  Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận thầu là 20% giá trị hợp đồng bằng tiền Việt Nam đồng;

+ Thời gian thực hiện gói thầu của nhà thầu là ≤ 240 ngày  Bên giao thầu tạm ứng cho Bên nhận thầu là 25% giá trị hợp đồng bằng tiền Việt Nam đồng;

- Thời hạn của bảo lãnh tạm ứng tương ứng với thời gian thực hiện gói thầu theo đề xuất của nhà thầu.

- Thời gian tạm ứng: 30 ngày kể từ ngày Bên giao thầu nhận được đầy đủ chứng từ hợp lệ.

9.4. Thanh toán

9.4.1. Tiến độ và thời hạn thanh toán

Thanh toán hợp đồng được thực hiện theo tiến độ hoàn thành, giá trị và khối lượng cung cấp thiết bị và thi công xây dựng của Bên nhận thầu, thanh toán hợp đồng được thực hiện thành các lần thanh toán giai đoạn và quyết toán hợp đồng như sau:

a. Thanh toán giai đoạn: 

- Đối với phần cung cấp thiết bị: Sau khi nhận được văn bản đề nghị giao hàng của Bên giao thầu, Bên nhận thầu cung cấp thiết bị theo từng đợt giao hàng, Bên giao thầu sẽ thanh toán theo từng đợt giao hàng: Bên giao thầu sẽ thanh toán cho nhà thầu 70% giá trị thiết bị và trừ đi giá trị tạm ứng tương ứng (nếu có) theo từng đợt giao hàng kể từ thời điểm thiết bị được bàn giao và nghiệm thu trước khi đưa vào lắp đặt (có đầy đủ chi tiết, đúng xuất xứ cũng như thông số kỹ thuật theo hợp đồng và đủ chứng từ, hồ sơ thanh toán).

- Đối với phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khi đáp ứng đủ các điều kiện như sau: tối đa 1 lần thành toán/tháng, số lần thanh toán theo đề nghị của Bên nhận thầu, giá trị thanh toán của mỗi lần thanh toán tối thiểu là 20 tỷ đồng nhưng tổng cộng giá trị các lần thanh toán giai đoạn không vượt quá 80% giá trị hợp đồng của phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Giá trị thanh toán giai đoạn của Bên nhận thầu được xác định theo công thức:

G = Gtt – Ktư%*Gtt/0,8

Trong đó:

+ G là giá trị mà Bên nhận thầu nhận được trong thanh toán giai đoạn;

+ Gtt là giá trị theo khối lượng thực hiện của thanh toán giai đoạn (giá trị xuất hoá đơn);

+ Ktư % là tỷ lệ tạm ứng của hợp đồng;

+ 0,8 là hệ số thu hồi tạm ứng khi thanh toán giai đoạn đến 80% sẽ thu hồi 100% giá trị tạm ứng.

b. Quyết toán:

Khi Bên nhận thầu hoàn thành từng phần công trình xây dựng (hạng mục công trình) và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành thanh toán cho Bên nhận thầu như sau: 

- Thanh toán đến 95% giá trị được nghiệm thu đưa vào sử dụng và giữ lại 2% để kiểm toán và 3 % để phục vụ cho công tác bảo hành (thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày từng phần công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng). 

+ Trường hợp Bên nhận thầu cung cấp cho Chủ đầu tư 01 bảo lãnh do một ngân hàng có uy tín được Chủ đầu tư chấp thuận có giá trị bằng 3% giá trị từng phần công trình xây dựng được nghiệm thu thì Chủ đầu tư thanh toán cho Bên nhận thầu 98% giá trị hợp đồng được nghiệm thu; 

+ Giá trị giữ lại (bằng tiền mặt) là 2% giá trị hợp đồng được nghiệm thu sẽ được phục vụ cho công tác kiểm toán (trường hợp quá 25 tháng kể từ thời điểm được nghiệm đưa vào sử dụng thì Bên mời thầu hoàn trả giá trị nêu trên cho Bên nhận thầu).

c) Thời hạn thanh toán: Trong khoảng thời gian là 30 ngày kể từ ngày Bên giao thầu nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ của Bên nhận thầu, Bên giao thầu phải thanh toán cho Bên nhận thầu.

9.4.2. Hồ sơ thanh toán

Khi đến thời hạn của mỗi lần thanh toán hoặc tạm thanh toán, Bên nhận thầu sẽ nộp cho Bên giao thầu các bộ hồ sơ thanh toán với số lượng và thành phần như sau:
- Hồ sơ thanh toán 08 bộ.

- Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu chủ yếu sau:

+ Hóa đơn GTGT của bên bán (liên 2 bản gốc).

+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu hàng hóa nhập khẩu).

+ Hóa đơn thương mại nếu có.

+ Giấy chứng nhận chất lượng.

+ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) của phòng thương mại nước sản xuất (nếu hàng hóa nhập khẩu).

+ Chứng nhận bảo hành nếu có;

+ Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

+ Biên bản xác nhận khối lượng;

+ Kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm cần nghiệm thu, nhật ký thi công công trình, bản vẽ hoàn công…;

+ Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng hoàn thành, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (theo mẫu biên bản nghiệm thu chất lượng có ghi khối lượng do các bên tham gia nghiệm thu thống nhất trên cơ sở quy định của nhà nước).

+ Ngoài ra Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu khối lượng, công việc hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng theo hợp đồng) trong giai đoạn thanh toán.

- Bảng tính đơn giá, giá đã điều chỉnh (còn gọi là đơn giá, giá thanh toán) theo Điều [Điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc, một số nội dung khác trong hợp đồng và giá hợp đồng xây dựng] theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, bảng tính giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có), trong đó cần thể hiện cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này.

- Đề nghị thanh toán của Bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, các khoản phải giảm trừ theo quy định hợp đồng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này.
- Các chứng từ thanh toán khác (nếu có).
9.4.4. Thanh toán tiền bị giữ lại

Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: 5%, trong đó: giữ lại 2% để kiểm toán và 3% để phục vụ cho công tác bảo hành (thời gian bảo hành 24 tháng kể từ ngày từng phần công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng). 

+ Trường hợp Bên nhận thầu cung cấp cho Chủ đầu tư 01 bảo lãnh do một ngân hàng có uy tín được Chủ đầu tư chấp thuận có giá trị bằng 3% giá trị từng phần công trình xây dựng được nghiệm thu thì Chủ đầu tư thanh toán cho Bên nhận thầu 98% giá trị hợp đồng được nghiệm thu; 

+ Giá trị giữ lại (bằng tiền mặt) là 2% giá trị hợp đồng được nghiệm thu sẽ được phục vụ cho công tác kiểm toán (trường hợp quá 25 tháng kể từ thời điểm được nghiệm đưa vào sử dụng thì Chủ đầu tư hoàn trả giá trị nêu trên cho Bên nhận thầu).

Điều 10. Sửa đổi hợp đồng
10.1. Việc điều chỉnh khối lượng công việc và một số nội dung khác trong hợp đồng.

a. Không điều chỉnh:

- Chi phí thiết bị: Chi phí mua sắm thiết bị, chi phí lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh;

- Chi phí xây dựng:

+ Các chi phí trực tiếp: Vật liệu thi công, Nhân công, Máy thi công.

+ Chi phí gián tiếp: Chi phí chung, Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công; Chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế;

b. Điều chỉnh:

- Khối lượng công việc hoặc phần công việc thi công xây dựng thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thiết kế và phạm vi công việc khác so với quy định của hợp đồng; 

- Những khối lượng điều chỉnh tăng hoặc giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký;

- Thay đổi vật liệu thi công khi có yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Điều chỉnh thuế giá trị gia tăng theo quy định của Nhà nước.

c. Các nội dung khác:

- Trường hợp Bên nhận thầu là nhà thầu liên danh, việc điều chỉnh khối lượng công việc giữa các thành viên trong liên danh nhà thầu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 23 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP.

- Việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng, sửa đổi các nội dung khác của hợp đồng theo quy định tại Điều 22, 25 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP.

10.2. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng: Phương pháp điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 210/2026/NĐ-CP.

Điều 15. Nhà thầu phụ
15.1. Danh sách Nhà thầu phụ: 

- Giá trị công việc mà Nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: 30% giá hợp đồng 
- Nêu các yêu cầu cần thiết khác về Nhà thầu phụ: Đối với các Nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được Bên giao thầu chấp thuận

Điều 18. Tạm dừng hợp đồng
18.1.1. Việc tạm dừng thực hiện hợp đồng được áp dụng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

18.1.5. Một bên được tạm dừng thực hiện hợp đồng:

-  Bên giao thầu: Có quyền tạm dừng khi bên nhận thầu vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu về chất lượng thi công, không đảm bảo an toàn lao động hoặc chậm tiến độ so với thỏa thuận. 

-  Bên nhận thầu: Có quyền tạm dừng thi công nếu Bên giao thầu vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận thanh toán.

18.2. Bên tạm dừng hợp đồng phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm và hậu quả pháp lý kèm theo. Thời gian thông báo phải được thỏa thuận trong hợp đồng, tối đa không quá 7 ngày, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng. Các bên có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực hiện đúng thỏa thuận hợp đồng đã giao kết. Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo thỏa thuận (i) Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế;(ii) Bồi thường thiệt hại trên cơ sở một mức xác định (nêu rõ mức bồi thường, phương thức bồi thường,…phù hợp với pháp luật dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 19. Chấm dứt hợp đồng
19.1.1. Khoảng thời gian là 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản kết thúc hợp đồng đến Bên nhận thầu.

19.2.1. Khoảng thời gian là 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản kết thúc hợp đồng đến Bên giao thầu.

Điều 21. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản
21.1.1. Các trường hợp rủi ro có thể lường trước:

- Biến động giá nguyên vật liệu: Giá vật tư (thép, xi măng, cát, đá) tăng cao đột biến làm đội chi phí;

- Do thời tiết xấu hoặc chậm bàn giao mặt bằng hoặc do ảnh hưởng từ quá trình sản xuất của Bên giao thầu;
- Thay đổi thiết kế và phát sinh khối lượng hoặc phát sinh hạng mục mới;

- Bên giao thầu thanh toán không đúng hạn;

- Sai sót kỹ thuật hoặc không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu.

21.1.2. Các trường hợp bất khả kháng khác: Không.
21.1.3. Các trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản: Không.

21.2. Thời hạn: 03 ngày kể từ ngày một Bên nhận được thông báo.

21.7. Thời hạn: 03 ngày kể từ ngày một bên nhận được đề nghị sửa đổi.

21.8. Thời hạn: 7 ngày sau khi bên kia nhận được thông báo.

Điều 22. Sự kiện bồi thường
22.2. Bồi thường thiệt hại: Không áp dụng.

Điều 24. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp
24.2. Xử lý các tranh chấp

24.2.1. Thời gian tiến hành Trọng tài phân xử là 30 ngày sau ngày kể từ khi thông báo không thỏa mãn được đưa ra bởi một bên.

24.2.2. Hình thức giải quyết tranh chấp: Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp Hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của trọng tài: Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (viết tắt VIAC) có địa chỉ: Tầng 6 Tòa tháp VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Quyết định của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.
Điều 25. Quyết toán và thanh lý hợp đồng
25.1. Quyết toán hợp đồng

25.1.1. Thời gian trình hồ sơ quyết toán hợp đồng là 60 ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu và xác nhận của Bên giao thầu.

 25.1.2. Số lượng hồ sơ quyết toán hợp đồng là 08 bộ. 
25.2. Thanh lý hợp đồng

Thời gian tiến hành thanh lý hợp đồng là 30 ngày nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày các bên đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Xây dựng.

Điều 26. Hiệu lực của hợp đồng
26.1. Hợp đồng này bao gồm 39 trang và 03 Phụ lục được lập thành 10 bằng tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau.

- Bên giao thầu sẽ giữ 06 bằng tiếng Việt và Bên nhận thầu sẽ giữ 04 bằng tiếng Việt.

26.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng được ký và sau khi Bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Điều 5.

